
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 05/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 14/05/2024  - Phòng : 508 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 25212103337  Bùi Ngọc  Anh 24/04/2001 Quảng Trị 30CSC2

2 27213702431  Nguyễn Quốc  Anh 27/12/2003 Đà Nẵng 30CSC2

3 27213328020  Châu Phương  Dung 17/07/2000 Khánh Hòa 30CSC2

4 26202742017  Ngô Thị Thu  Hà 15/02/2002 Đà Nẵng 30CSC2

5 2320711673  Trần Diễm  Hằng 10/09/1999 Quảng Ngãi 30CSC2

6 26208632069  Ngô Thị Ngọc  Hằng 06/02/2002 Kon Tum 30CSC2

7 26207336167  Hồ Thị Thu  Sương 03/01/2002 Quảng Nam 29CBN6 Thi ghép

8 26205132961  Đặng Thị Thanh  Hương 21/05/2002 Đà Nẵng 29CSC3 Thi ghép

9 26212342777  Trần Phước  Quang 26/04/1998 Đà Nẵng 29SBN6 Thi ghép

10 26202632347  Nguyễn Mai Lệ  Bình 12/06/2002 Quảng Bình 29SHT5 Thi ghép

11 27202246973  Lê Nguyễn Nhân  Duyên 06/04/2003 Bình Định 29SHT5 Thi ghép

12 24217205182  Nguyễn Hữu  Mạnh 05/08/2000 Đắk Lắk 30CBN1 Thi ghép

13 26207131966  Nguyễn Thị  Ái 04/01/2002 Quảng Nam 30CBN2 Thi ghép

14 26207231508  Phạm Thời Ánh  Dương 17/05/2002 Đà Nẵng 30CBN2 Thi ghép

15 26207240152  Nguyễn Thị  Thủy 27/09/2002 Nam Định 30CBN2 Thi ghép

16 26203135410  Mai Thị  Trang 22/12/2002 Quảng Nam 30CBN2 Thi ghép

17 26202241584  Bảo Quý  Ngọc 02/01/2002 Đà Nẵng 30CHT2 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 05/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 14/05/2024  - Phòng : 609 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27203331346  Phan Thúy  Hiền 04/09/2003 Quảng Nam 30CSC2

2 27202220280  Nguyễn Thị Phương  Linh 08/07/2003 Gia Lai 30CSC2

3 27203750074  Trần Thị Mai  Linh 23/06/2003 Gia Lai 30CSC2

4 27202238756  Lê Thị Hồng  Mai 10/01/2003 Quảng Trị 30CSC2

5 27212645515  Võ Trần Kiều  Mẫn 19/04/2003
Thừa Thiên

Huế
30CSC2

6 26207131351  Lê Ngọc Trà  My 27/12/2001 Quảng Nam 30CSC2

7 26202724019  Ngô Hồng Thảo  Ngân 25/09/2002 Khánh Hòa 30CSC2

8 27202243141  Trần Mỹ  Ngọc 30/12/2003 Đà Nẵng 30CSC2

9 27217034784  Phạm Quốc  Nguyên 15/07/2003 Đắk Lắk 30CSC2

10 26203834680  Lê Nguyễn Hạ  Ny 18/12/2002 Quảng Nam 30CSC2

11 27203702016  Nguyễn Lê Kiều  Oanh 29/10/2003
Thừa Thiên

Huế
30CSC2

12 26217141046  Hoàng Đình  Quân 03/02/2002 Nghệ An 30CSC2

13 27212644127  Phạm Như  Quỳnh 04/10/2003 Quảng Bình 30CSC2

14 26213333279  Lê Văn  Sơn 12/03/2002 Quảng Ngãi 30CSC2

15 27203338238  Phan Trần Diệu  Tâm 28/02/2003 Đà Nẵng 30CSC2

16 27212101418  Trần Văn  Thịnh 31/08/2003
Thừa Thiên

Huế
30CSC2

17 27202601517  Phan Thị Ngọc  Thoa 15/07/2003 Bình Định 30CSC2

18 26207123871  Văn Thị Anh  Thư 28/04/2002 Quảng Nam 30CSC2

19 27211235882  Trần Anh  Tuấn 06/03/2001 Quảng Bình 30CSC2

20 27203538823  Lê Nguyễn Phương  Uyên 04/09/2003 Đà Nẵng 30CSC2

21 27203942076  Văn Thị Thu  Uyên 24/08/2003 Quảng Nam 30CSC2

22 27207136007  Trần Thị Thu  Yên 15/05/2003 Phú Yên 30CSC2

23 27202620373  Nguyễn Thanh  Huyền 12/12/2003 Quảng Trị 30CYC1 Thi ghép

24 27207534358  Hoàng Thị Trà  My 08/02/2003 Quảng Trị 30CYC1 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 05/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 14/05/2024  - Phòng : 610 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27218733604  Lê Trần Bình  An 18/05/2003 Quảng Trị 30TYC4

2 27203737428  Trần Nguyễn Hồng  Ân 23/12/2002 Đà Nẵng 30TYC4

3 26211326490  Lê Hoàng  Anh 28/01/2002
Thừa Thiên

Huế
30TYC4

4 27213743698  Trương Ngọc  Ánh 01/12/2003 Quảng Nam 30TYC4

5 24205315049  Ngô Bảo  Châu 02/03/2000 Đà Nẵng 30TYC4

6 27202201976  Mai Thị Hồng  Diệu 20/10/2003 Quảng Nam 30TYC4

7 27203333793  Nguyễn Thị Kim  Dung 21/08/2003 Đắk Lắk 30TYC4

8 27215442394  Trần Minh  Dũng 27/07/2003 Nghệ An 30TYC4

9 26211339075  Hoàng  Hiệp 19/11/2002 Đắk Lắk 30TYC4

10 27203302140  Lê Thị Ngọc  Hiếu 06/05/2003 Đắk Lắk 30TYC4

11 27213743060  Phan Nguyễn Gia  Huy 24/04/2003 Quảng Nam 30TYC4

12 27205139284  Trần Thị  Huyền 10/03/2002 Quảng Nam 30TYC4

13 26212122084  Phan Huy  Hoàng 04/11/2002 Kon Tum 30SBN1 Thi ghép

14 26212442646  Lê Anh  Tài 19/07/2001 Quảng Bình 30SBN2 Thi ghép

15 26211224129  Lê Nhật  Hòa 08/12/2002 Đà Nẵng 30SYC1 Thi ghép

16 27202140103  Bùi Thị Kim  Ly 13/11/2003 Quảng Ngãi 30TBN2 Thi ghép

17 26217239886  Phan Hữu Bảo  Minh 18/04/2002 Đà Nẵng 30THT2 Thi ghép

18 25207117608  Lê Thị Trà  My 15/08/2001 Đà Nẵng 30THT3 Thi ghép

19 26212137963  Huỳnh Bá  Thanh 26/01/2002 Hồ Chí Minh 30TYC1 Thi ghép

20 27202238079  Lý Thị Phương  Diểm 05/09/2003 Quảng Ngãi 30TYC2 Thi ghép

21 27202127903  Huỳnh Thị Trà  My 11/03/2003 Quảng Ngãi 30TYC2 Thi ghép

22 27212239080  Nguyễn Hữu  Thắng 30/06/2003 Kon Tum 30TYC2 Thi ghép

23 27202146566  Nguyễn Thảo  Vy 18/08/2003 Đà Nẵng 30TYC2 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 05/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 14/05/2024  - Phòng : 623 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27215331981  Nguyễn Bá  Kiên 18/01/2003 Bình Định 30TYC4

2 27205137548  Nguyễn Thị Mỹ  Lệ 20/04/2003 Bình Định 30TYC4

3 24205302562  Nguyễn Lê Trúc  Linh 29/09/2000 Quảng Ngãi 30TYC4

4 25207216094  Lê Thị Thùy  Linh 19/01/2001 Thanh Hóa 30TYC4

5 27205138877  Cao Thảo  Linh 05/07/2003 Quảng Bình 30TYC4

6 27208701610  Trần Thảo  My 09/09/2003 Gia Lai 30TYC4

7 27205322456  Nguyễn Linh  Nga 03/02/2003 Bình Định 30TYC4

8 27205400015  Lê Thị Thảo  Nguyên 15/03/2003 Bình Định 30TYC4

9 27202144932  Nguyễn Thị Thảo  Nhi 24/10/2003
Thừa Thiên

Huế
30TYC4

10 27208700781  Lê Quỳnh Phương  Nhi 11/01/2003 Phú Yên 30TYC4

11 26203126044  Nguyễn Thị Thảo  Phương 20/07/2002 Quảng Ngãi 30TYC4

12 26211329039  Tô Đức Xuân  Sơn 28/06/2002 Quảng Nam 30TYC4

13 27217135224  Nguyễn Hữu  Tài 17/11/2003 Quảng Nam 30TYC4

14 27212141909  Trần Thanh  Tân 19/12/2003 Quảng Nam 30TYC4

15 27213720184  Trần Đức  Thiện 12/01/2003 Hà Tĩnh 30TYC4

16 26207223080  Võ Anh  Thư 16/05/2002 Quảng Ngãi 30TYC4

17 26212134778  Dương Văn  Tiến 03/07/2002 Quảng Trị 30TYC4

18 27203303158  Bùi Thị Huyền  Trang 05/07/2003 Đắk Lắk 30TYC4

19 27205138875  Lê Thị Khánh  Trang 01/11/2003 Quảng Bình 30TYC4

20 28207402443  Nguyễn Thị Mỹ  Trinh 24/07/2004 Bình Định 30TYC4

21 27205138844  Nguyễn Lê Phương  Uyên 10/09/2003 Quảng Trị 30TYC4

22 27203828530  Phan Thị Tường  Vi 02/10/2003 Quảng Bình 30TYC4

23 27213727323  Mai Đức  Việt 07/11/2003 Bình Định 30TYC4

24 24205306447  Huỳnh Thị Như  Ý 01/01/2000 Quảng Nam 30TYC4

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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